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Đường Phường Quận chú

01 Trần Phúc Khánh Ân  Nữ  15/05/2012  TP.HCM 466/55Bis Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

02 Trần Hải Băng  Nữ  27/09/2012  TP.HCM 386/73 lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

03 Lý Khắc Cuờng  Nam  13/10/2012  TP.HCM 230A, HL 80 B.H.Hòa B.Tân Bán trú

04 Lê Quang Đoàn  Nam  04/03/2012  TP.HCM 005 LôX Cư Xá Thanh Đa 17 BT Bán trú

05 Trần Ngọc Hải Dương  Nữ  24/09/2012  TP.HCM 260 Trần Văn Đang 11 3 Bán trú

06 Phùng Ái Kim Huyền  Nữ  06/12/2012  TP.HCM  453KA/14B Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

07 Phan Minh Khang  Nam  10/04/2012  TP.HCM 280 Nguyễn Trọng Tuyển 10 PN Bán trú

08  Nguyễn Vũ Minh Khang  Nam  24/11/2012  TP.HCM 443/106M Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

09 Lê Viết Khiêm  Nam  28/09/2012  TP.HCM 137/32/18 Lê Văn Sỹ 13 PN Bán trú

10 Bùi Lê Đăng Khoa  Nam  09/10/2012  TP.HCM 429/17B Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

11 Ngô Minh Khôi  Nam  04/10/2012  TP.HCM  443/109 Lê Văn Sỹ 12 3 K bán trú

12 Nguyễn Bảo Minh Khuê  Nữ  16/02/2012  TP.HCM 86/6 Hồ Biểu Chánh 11 PN K bán trú

13 Châu Ngọc Thiên Kim  Nữ  05/07/2012 Quảng Ngãi 65/6A Miếu Gò Xoài B.H.Hòa B.Tân Bán trú

14 Lê Bá Hoàng Lâm  Nam  31/03/2012  TP.HCM 334/19 Lý Thường Kiệt 14 10 Bán trú

15 Vòng Minh Long  Nam  08/08/2012  TP.HCM 443/39 Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

16 Trương Thị Trà Mi  Nữ  11/09/2010 Đồng Nai 359/51F Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

17 Nguyễn Đặng Hoàng My  Nữ  09/07/2012  TP.HCM 136/11B3 Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

18 Lê Hoàng Như Ngọc  Nữ  17/07/2012  TP.HCM 490A Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

19 Nguyễn Chí Nhân  Nam  26/10/2012  TP.HCM 136/54K Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

20 Tô Minh Nhật  Nam  26/05/2012 Quảng Ngãi 18/52/14 Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

21 Dương Tấn Phát  Nam  07/04/2012  TP.HCM 490/7 Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

22 Trần Thị Hồng Phúc  Nữ  16/09/2012  TP.HCM 275/111/20 Quang Trung10 14 Gò Vấp Bán trú

23 Trần Điển Thi Nữ 31/03/2012 Tiền Giang 18/21A Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

24 Nguyễn Minh Ái Thiên  Nữ  26/06/2012  TP.HCM  152 Trần Quang Diệu 14 3 K bán trú

25 Vũ Hoàng Thiên  Nam  04/10/2012 An Giang 466/31A Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

26 Nguyễn Ngọc Anh Thư  Nữ  15/12/2012  TP.HCM 413/76 Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

27 Nguyễn Ngọc Minh Thư  Nữ  11/09/2012 Bến Tre 386/2 Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

28 Mai Anh Thư  Nữ  08/10/2012 Nam Định  102/22D Hồ Biểu Chánh 11 PN Bán trú

29 Phạm Thanh Thủy Trúc  Nữ  13/09/2012 Quảng Ngãi 518/10 Lê Văn Sỹ 11 PN Bán trú

30 Ngô Hải Yến  Nữ  09/03/2012  TP.HCM 103/14J Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú
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1  Nguyễn Ngọc Viên Anh  Nữ  03/03/2012  TP.HCM  443/71H Lê Văn Sỹ 12 3 Không BT

2  Dương Hoàng Lan Anh  Nữ  13/08/2012  TP.HCM 540/16 CMT8 11 3 Bán trú

3  Đỗ Nguyễn Quỳnh Chi  Nữ  01/08/2012 Hà Nội 413/39A Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

4  Nguyễn Thảo Hiền  Nữ  14/10/2012  TP.HCM  205 /59/3 Trần Văn Đang 11 3 Bán trú

5  Nguyễn Sỹ Hiếu  Nam  21/06/2012  TP.HCM 402/51 Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

6  Đỗ Ngọc Huy  Nam  06/02/2012  TP.HCM 394A Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

7  Nguyễn Lê Đức Khang  Nam  29/06/2012  TP.HCM 18/48B Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

8  Nguyễn Minh Khang  Nam  25/06/2012  TP.HCM 45A/6 Trần Huy Liệu 12 PN Bán trú

9  Hoàng Kim Khánh  Nữ  04/09/2012  TP.HCM 401 Bùi Đình Tuý 4 BT Bán trú

10  Lạc Phạm Vân Khánh  Nữ  31/05/2012  TP.HCM 347/33/1 Huỳnh Văn Bánh 11 PN Bán trú

11  Nguyễn Đức Gia Lộc  Nam  28/09/2012  TP.HCM  466/7 Lê Văn Sỹ 14 3 Không BT

12  Nguyễn Hữu Long  Nam  24/09/2012  TP.HCM 215/4A Huỳnh Văn Bánh 12 PN Bán trú

13  Nguyễn Xuân Mai  Nữ  01/01/2012 Hậu Giang 322/9/4 CMT8. 10 3 Không BT

14  Phan Nhật Minh  Nam  12/11/2012  TP.HCM 40/1 Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

15 Lê Khánh Ngân Nữ 17/06/2011 TP.HCM 359/51F Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

16  Trần Lê Uyên Nhi  Nữ  31/08/2012  TP.HCM 95/58/3 Lê Văn Sỹ 13 PN Bán trú

17  Nguyễn Kim Quỳnh Nhi  Nữ  12/12/2012  TP.HCM 476/9 Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

18  Lâm Tâm Như  Nữ  29/06/2012 BìnhThuận 491/14 Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

19  Nguyễn Kim Quỳnh Như  Nữ  08/12/2012  TP.HCM 221/14 Lê Văn Sỹ 13 3 Bán trú

20  Đàm Hoàng Oanh  Nữ  26/04/2012  TP.HCM 453/95 Lê Văn Sỹ 12 3 Không BT

21  Võ Hoàng Phúc  Nam  21/10/2012  TP.HCM  205/78B Trần Văn Đang 11 3 Bán trú

22  Vũ Hoàng Quân  Nam  24/08/2012  TP.HCM 453/149 Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

23  Lê Ngô Thục Quyên  Nữ  06/03/2012  TP.HCM  466/35A Lê Văn Sỹ. 14 3 Bán trú

24  Nguyễn Ngọc Anh Thư  Nữ  13/09/2012  TP.HCM 466/61C Lê Văn Sỹ 14 3 Không BT

25  Trần Mai Phương Thúy  Nữ  06/12/2012  TP.HCM 18/131/1 Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

26  Nguyễn Khánh Trâm  Nữ  29/06/2012  TP.HCM  443/102B Lê Văn Sỹ 12 3 Không BT

27  Nguyễn Hoàng Anh Tuấn  Nam  16/02/2012  TP.HCM  358/16A CMT8 10 3 Không BT

28  Phạm Anh Tuấn  Nam  28/12/2012  TP.HCM 466/33B Lê Văn Sỹ 14 3 Không BT

29  Lê Như Ý  Nữ  07/05/2012  TP.HCM 80/11A Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú
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chú

Đường Phường Quận

01  Trương Quỳnh Anh  Nữ  11/02/2012  TP.HCM 574 Điện Biên Phủ. 12 BT Bán trú

02  Nguyễn Nguyên Cát  Nam  06/02/2012  TP.HCM 136/29 Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

03  Lê Ngọc Đan Châu  Nữ  11/12/2012  TP.HCM 284/1K Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

04  Đỗ Ngọc Hân  Nữ  23/10/2012  TP.HCM 18/32Q Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

05  Nguyễn Đắc Gia Hòang  Nam  18/06/2012  TP.HCM 476/18 Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

06  Nguyễn Ngọc Bảo Huỳnh  Nữ  01/04/2012  TP.HCM 413/26c Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

07  Nguyễn Trần Đăng Khoa  Nam  23/04/2012 Đồng Tháp 359/1/23B Lê Văn Sỹ 13 3 Bán trú

08 Trần Nguyễn Thiên Kim Nữ 25/11/2012 An Giang 26/10 Trần Quang Diệu 13 3 Bán trú

09  Tôn Nữ Bảo Kỳ  Nữ  10/07/2012  TP.HCM  41/9 Đường số 4 11 Gò Vấp Bán trú

10  Huỳnh Thị Thùy Linh  Nữ  15/12/2012  TP.HCM  490/25 Lê Văn Sỹ 14 3 Không BT

11  Nguyễn Long  Nam  28/10/2012  TP.HCM 195/77 Trần Văn Đang 11 3 Bán trú

12  Nguyễn Ngọc Bảo Ngân  Nữ  05/07/2012  TP.HCM  262/2D  Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

13 Nguyễn Trọng Nghĩa  Nam 24/09/2012  TP.HCM 221/16 Lê Văn Sỹ 13 3 Bán trú

14  Nguyễn Khánh Ngọc  Nữ  25/10/2012  TP.HCM 40/1A Trần Quang Diệu 14 3 Không BT

15  Đỗ Khánh Ngọc  Nữ  22/04/2012  TP.HCM  18/189 Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

16  Trần Hoàng Khôi Nguyên  Nam  17/05/2012  TP.HCM 489/27/49 Huỳnh Văn Bánh 13 PN Bán trú

17  Chu Nguyễn Hoàng Phúc  Nam  27/04/2012  TP.HCM 958/27 Âu Cơ 14 T.Bình Bán trú

18  Nguyễn Hoàng Quân  Nam  03/05/2012  TP.HCM 80/92 Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

19  Trần Hoàng Quân  Nam  26/08/2012  TP.HCM 412 Lê Văn Sỹ 14 3 Không BT

20  Nguyễn Phước Thiện  Nam  30/05/2012  TP.HCM 18/131/1 Trần Quang Diệu 14 3 Không BT

21  Tôn Nữ Bảo Thy  Nữ  10/07/2012  TP.HCM  41/9 Đường số 4 11 Gò Vấp Bán trú

22  Võ Phước Toàn  Nam  28/02/2012  TP.HCM  215/3 Trần Văn Đang 11 3 Bán trú

23  Lê Ngọc Thuỳ Trang  Nữ  01/05/2012  Trà Vinh 16/23B Đặng Văn Ngữ 10 PN Bán trú

24  Trần Thiên Vương  Nam  18/11/2012  TP.HCM 453/69KC Lê Văn Sỹ 12 3 Không BT

25  Lê Trần Anh Vy  Nữ  21/09/2012  TP.HCM 420/8 Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

26  Nguyễn Nhật Vy  Nữ  21/12/2012  TP.HCM 443/34D  Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú
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